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PHỤ LỤC SỐ 03 

DANH MỤC THÔNG TƯ VÀ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH  

CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
* 

(Kèm theo Báo cáo số 66/BC-BTP ngày 20/3/2015 của Bộ Tư pháp) 

 

STT Loại, số, ký hiệu văn bản 
Ngày 

ban hành 
Trích yếu 

1.  Thông tư số 09/2013/TT-BCT  02/5/2013 Quy định về hoạt động kiểm tra và xử 

phạt vi phạm hành chính của Quản lý 

thị trường. 

2.  Thông tư số 32/2013/TT-

BGTVT 

15/10/2013 Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông hàng hải, đường 

thủy nội địa. 

3.  Thông tư số 26/2013/TT-BCT  30/10/2013 Quy định về mẫu biên bản, quyết định 

sử dụng trong hoạt động kiểm tra và 

xử phạt vi phạm hành chính của Quản 

lý thị trường. 

4.  Thông tư số 153/2013/TT-

BTC  

31/10/2013 Quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, 

biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ 

ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt 

động của lực lượng xử phạt vi phạm 

hành chính. 

5.  Thông tư số 166/2013/TT-

BTC  

15/11/2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm 

hành chính về thuế. 

6.  Thông tư số 173/2013/TT-

BTC  

20/11/2013 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung 

về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện 

vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch 

thu theo thủ tục hành chính. 

7.  Thông tư liên tịch  số 

32/2013/TTLT/BLĐTBXH-BNG 

06/12/2013 Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi 

phạm hành chính đối với hành vi vi 

phạm quy định tại điểm a, b, c khoản 2 

Điều 35 của Nghị định số 

                                           
*
 Số liệu được tổng hợp, thống kê từ ngày 01/01/2013 - 31/12/2014. 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-190-2013-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-127-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hai-quan-216722.aspx
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STT Loại, số, ký hiệu văn bản 
Ngày 

ban hành 
Trích yếu 

95/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

06/12/2013. 

8.  Thông tư số 190/2013/TT-

BTC  

12/12/2013 Quy định chi tiết thi hành Nghị định 

số 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt 

vi phạm hành chính và cưỡng chế thi 

hành quyết định hành chính trong lĩnh 

vực hải quan. 

9.  Thông tư số 53/2013/TT-

BGTVT  

13/12/2013 Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực hàng không dân dụng. 

10.  Thông tư số 55/2013/TT-

BGTVT 

26/12/2013 Quy định trách nhiệm và xử lý vi 

phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và 

dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

11.  Thông tư số 215/2013/TT-

BTC  

31/12/2013 Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành 

quyết định hành chính thuế 

12.  Thông tư số 217/2013/TT-

BTC  

31/12/2013 Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực chứng 

khoán và thị trường chứng khoán.  

13.  Thông tư số 07/2014/TT-BTC  14/01/2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành 

chính lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản 

nhà nước theo Nghị định 

192/2013/NĐ-CP. 

14.  Thông tư số 10/2014/TT-BTC  17/01/2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành 

chính về hóa đơn. 

15.  Thông tư số 02/2014/TT-BXD  12/02/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định số 

121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động xây 

dựng; kinh doanh bất động sản; khai 
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STT Loại, số, ký hiệu văn bản 
Ngày 

ban hành 
Trích yếu 

thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây 

dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ 

thuật; quản lý phát triển nhà ở và công 

sở. 

16.  Thông tư số 02/2014/TT-

BGTVT  

25/02/2014 Quy định quy trình thanh tra chuyên 

ngành, xử phạt vi phạm hành chính; 

công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo 

và quản lý nội bộ của thanh tra ngành 

Giao thông vận tải. 

17.  Thông tư số 31/2014/TT-BTC  07/3/2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực quản lý giá tại 

Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. 

18.  Thông tư số 05/2014/TT-

BGTVT  

31/3/2014 Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ, đường 

sắt. 

19.  Thông tư số 54/2014/TT-BTC  24/4/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực 

hiện việc xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực kho bạc nhà nước theo 

quy định tại Nghị định số 

192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 

của Chính phủ. 

20.  Thông tư số 14/2014/TT-BCT  26/5/2014 Về trình tự xác minh và xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực điện 

lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng 

Cơ quan Điều tiết điện lực. 

21.  Thông tư số 14/2014/TT-

BLĐTBXH 

12/6/2014 Ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề 

nghị, thi hành quyết định áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng 

dẫn xây dựng quy chế đối với học 
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STT Loại, số, ký hiệu văn bản 
Ngày 

ban hành 
Trích yếu 

viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

22.  Thông tư số 19/2014/TT-

BKHCN 

01/7/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 

19/7/2013 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tiêu chuẩn, đo lường và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa. 

23.  Thông tư số 95/2014/TT-BQP  07/7/2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 

120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quốc 

phòng, cơ yếu. 

24.  Thông tư số 97/2014/TT-BQP  16/7/2014 Quy định về ban hành, quản lý và sử 

dụng biểu mẫu trong xử phạt vi phạm 

hành chính của Bộ Quốc phòng. 

25.  Thông tư số 105/2014/TT-

BTC  

07/8/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 

31/10/2013 quy định thủ tục thu, nộp 

tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh 

phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm 

hoạt động của lực lượng xử phạt vi 

phạm hành chính.  

26.  Thông tư số 38/2014/TT-BCA  12/9/2014 Quy định biểu mẫu để sử dụng khi áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào trường giáo dưỡng 

27.  Thông tư số 39/2014/TT-BCA  12/9/2014 Quy định biểu mẫu để sử dụng khi áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở giáo dục bắt buộc 

28.  Thông tư số 130/2014/TT-

BQP  

24/9/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị 

định số 162/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trên các 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-80-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-san-pham-201710.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-80-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-san-pham-201710.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-80-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-san-pham-201710.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-80-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-san-pham-201710.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-153-2013-TT-BTC-thu-tuc-thu-nop-tien-phat-bien-lai-thu-tien-phat-VPHC-212736.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-153-2013-TT-BTC-thu-tuc-thu-nop-tien-phat-bien-lai-thu-tien-phat-VPHC-212736.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-153-2013-TT-BTC-thu-tuc-thu-nop-tien-phat-bien-lai-thu-tien-phat-VPHC-212736.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-153-2013-TT-BTC-thu-tuc-thu-nop-tien-phat-bien-lai-thu-tien-phat-VPHC-212736.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-153-2013-TT-BTC-thu-tuc-thu-nop-tien-phat-bien-lai-thu-tien-phat-VPHC-212736.aspx
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STT Loại, số, ký hiệu văn bản 
Ngày 

ban hành 
Trích yếu 

vùng biển, đảo và thềm lục địa của 

nước CHXHCN Việt Nam.  

29.  Thông tư số 42/2014/TT-BCA  25/9/2014 Quy định về biểu mẫu sử dụng trong 

Công an nhân dân khi áp dụng và thi 

hành biện pháp xử lý hành chính giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn. 

30.  Thông tư số 20/2014/TT-BTP  25/9/2014 Ban hành các biểu mẫu để sử dụng 

trong quá trình áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn, biện pháp thay thế xử lý hành 

chính quản lý tại gia đình đối với 

người chưa thành niên theo quy định 

của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP 

ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy 

định chế độ áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn. 

31.  Thông tư liên tịch số 

148/2014/TTLT-BTC-

BLĐTBXH  

08/10/2014 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí 

thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc; chế độ đối với người 

chưa thành niên, người tự nguyện 

chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã 

hội và tổ chức cai nghiện ma tuý tại 

gia đình và cộng đồng. 

32.  Thông tư số 43/2014/TT-BCA  08/10/2014 Quy định chi tiết thi hành Nghị định 

số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 

quy định chế độ áp dụng, thi hành biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào trường 

giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt 

buộc. 
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STT Loại, số, ký hiệu văn bản 
Ngày 

ban hành 
Trích yếu 

33.  Thông tư số 27/2014/TT-

BKHCN 

10/10/2014 Quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 

20/9/2013 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực năng lượng nguyên tử. 

34.  Thông tư số 149/2014/TT-

BTC  

10/10/2014 Quy định về số lợi bất hợp pháp có 

được do thực hiện hành vi vi phạm 

hành chính để sung vào ngân sách nhà 

nước. 

35.  Thông tư số 34/2014/TT-BCT  15/10/2014 Quy định về việc phối hợp giữa cơ 

quan Quản lý thị trường các cấp trong 

hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm 

hành chính. 

36.  Thông tư số 45/2014/TT-BCA  15/10/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều 

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 

13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ. 

37.  Thông tư số 47/2014/TT-BCA  15/10/2014 Quy định chi tiết thi hành Nghị định 

số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 

quy định về quản lý, bảo quản tang 

vật, phương tiện vi phạm hành chính 

bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành 

chính. 

38.  Thông tư số 48/2014/TT-BCA  17/10/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 9 năm 2013 quy định 

chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 
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Phụ lục số 03: 

 

DANH MỤC THÔNG TƯ VÀ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH  

CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
*
 

 

STT Loại, số, ký hiệu văn bản 
Ngày 

ban hành 
Trích yếu 

39.  Thông tư số 38/2014/TT-BCA  12/9/2014 Quy định biểu mẫu để sử dụng khi 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào trường giáo dưỡng 

40.  Thông tư số 39/2014/TT-BCA  12/9/2014 Quy định biểu mẫu để sử dụng khi 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 

41.  Thông tư số 42/2014/TT-BCA  25/9/2014 Quy định về biểu mẫu sử dụng trong 

Công an nhân dân khi áp dụng và thi 

hành biện pháp xử lý hành chính 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

42.  Thông tư số 43/2014/TT-BCA  08/10/2014 Quy định chi tiết thi hành Nghị định 

số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 

quy định chế độ áp dụng, thi hành 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục 

bắt buộc. 

43.  Thông tư số 45/2014/TT-BCA  15/10/2014 Quy định chi tiết thi hành một số 

điều Nghị định số 171/2013/NĐ-CP 

ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ. 

44.  Thông tư số 47/2014/TT-BCA  15/10/2014 Quy định chi tiết thi hành Nghị định 

số 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 

quy định về quản lý, bảo quản tang 

vật, phương tiện vi phạm hành chính 

bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành 

chính. 

                                           
*
 Số liệu được tổng hợp, thống kê từ ngày 01/01/2013 - 31/12/2014. 
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STT Loại, số, ký hiệu văn bản 
Ngày 

ban hành 
Trích yếu 

45.  Thông tư số 48/2014/TT-BCA  17/10/2014 Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-

CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 quy 

định chế độ áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn. 

46.  Thông tư số 09/2013/TT-BCT  02/5/2013 Quy định về hoạt động kiểm tra và 

xử phạt vi phạm hành chính của 

Quản lý thị trường. 

47.  Thông tư số 26/2013/TT-BCT  30/10/2013 Quy định về mẫu biên bản, quyết 

định sử dụng trong hoạt động kiểm 

tra và xử phạt vi phạm hành chính 

của Quản lý thị trường. 

48.  Thông tư số 14/2014/TT-BCT  26/5/2014 Về trình tự xác minh và xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực điện 

lực thuộc thẩm quyền của Thủ 

trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực. 

49.  Thông tư số 34/2014/TT-BCT  15/10/2014 Quy định về việc phối hợp giữa cơ 

quan Quản lý thị trường các cấp 

trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi 

phạm hành chính. 

50.  Thông tư số 32/2013/TT-

BGTVT 

15/10/2013 Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông hàng hải, 

đường thủy nội địa. 

51.  Thông tư số 53/2013/TT-

BGTVT  

13/12/2013 Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 

52.  Thông tư số 55/2013/TT-

BGTVT 

26/12/2013 Quy định trách nhiệm và xử lý vi 

phạm trong tổ chức, quản lý hoạt 

động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 
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STT Loại, số, ký hiệu văn bản 
Ngày 

ban hành 
Trích yếu 

và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

53.  Thông tư số 02/2014/TT-

BGTVT  

25/02/2014 Quy định quy trình thanh tra chuyên 

ngành, xử phạt vi phạm hành chính; 

công tác lập kế hoạch, chế độ báo 

cáo và quản lý nội bộ của thanh tra 

ngành Giao thông vận tải. 

54.  Thông tư số 05/2014/TT-

BGTVT  

31/3/2014 Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ, 

đường sắt. 

55.  Thông tư số 19/2014/TT-

BKHCN 

01/7/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP 

ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường 

và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

56.  Thông tư số 27/2014/TT-

BKHCN 

10/10/2014 Quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 

20/9/2013 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực năng lượng nguyên 

tử. 

57.  Thông tư số 14/2014/TT-

BLĐTBXH 

12/6/2014 Ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề 

nghị, thi hành quyết định áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng 

dẫn xây dựng quy chế đối với học 

viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

58.  Thông tư số 95/2014/TT-BQP  07/7/2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 

120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

quốc phòng, cơ yếu. 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-80-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-san-pham-201710.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-80-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-san-pham-201710.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-80-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-san-pham-201710.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-80-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-san-pham-201710.aspx
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STT Loại, số, ký hiệu văn bản 
Ngày 

ban hành 
Trích yếu 

59.  Thông tư số 97/2014/TT-BQP  16/7/2014 Quy định về ban hành, quản lý và sử 

dụng biểu mẫu trong xử phạt vi 

phạm hành chính của Bộ Quốc 

phòng. 

60.  Thông tư số 130/2014/TT-BQP  24/9/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều 

Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trên các 

vùng biển, đảo và thềm lục địa của 

nước CHXHCN Việt Nam.  

61.  Thông tư số 153/2013/TT-BTC  31/10/2013 Quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, 

biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ 

ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt 

động của lực lượng xử phạt vi phạm 

hành chính. 

62.  Thông tư số 166/2013/TT-BTC  15/11/2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm 

hành chính về thuế. 

63.  Thông tư số 173/2013/TT-BTC  20/11/2013 Hướng dẫn thực hiện một số nội 

dung về quản lý, xử lý tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính bị 

tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành 

chính. 

64.  Thông tư số 190/2013/TT-BTC  12/12/2013 Quy định chi tiết thi hành Nghị định 

số 127/2013/NĐ-CP quy định xử 

phạt vi phạm hành chính và cưỡng 

chế thi hành quyết định hành chính 

trong lĩnh vực hải quan. 

65.  Thông tư số 215/2013/TT-BTC  31/12/2013 Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành 

quyết định hành chính thuế 

66.  Thông tư số 217/2013/TT-BTC  31/12/2013 Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

chứng khoán và thị trường chứng 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-190-2013-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-127-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hai-quan-216722.aspx
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STT Loại, số, ký hiệu văn bản 
Ngày 

ban hành 
Trích yếu 

khoán.  

67.  Thông tư số 07/2014/TT-BTC  14/01/2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành 

chính lĩnh vực quản lý, sử dụng tài 

sản nhà nước theo Nghị định 

192/2013/NĐ-CP. 

68.  Thông tư số 10/2014/TT-BTC  17/01/2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành 

chính về hóa đơn. 

69.  Thông tư số 31/2014/TT-BTC  07/3/2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực quản lý giá tại 

Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ 

phí, hóa đơn. 

70.  Thông tư số 54/2014/TT-BTC  24/4/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực 

hiện việc xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực kho bạc nhà 

nước theo quy định tại Nghị định số 

192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 

của Chính phủ. 

71.  Thông tư số 105/2014/TT-BTC  07/8/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 

31/10/2013 quy định thủ tục thu, nộp 

tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và 

kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo 

đảm hoạt động của lực lượng xử 

phạt vi phạm hành chính.  

72.  Thông tư số 149/2014/TT-BTC  10/10/2014 Quy định về số lợi bất hợp pháp có 

được do thực hiện hành vi vi phạm 

hành chính để sung vào ngân sách 

nhà nước. 

73.  Thông tư số 20/2014/TT-BTP  25/9/2014 Ban hành các biểu mẫu để sử dụng 

trong quá trình áp dụng biện pháp xử 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-153-2013-TT-BTC-thu-tuc-thu-nop-tien-phat-bien-lai-thu-tien-phat-VPHC-212736.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-153-2013-TT-BTC-thu-tuc-thu-nop-tien-phat-bien-lai-thu-tien-phat-VPHC-212736.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-153-2013-TT-BTC-thu-tuc-thu-nop-tien-phat-bien-lai-thu-tien-phat-VPHC-212736.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-153-2013-TT-BTC-thu-tuc-thu-nop-tien-phat-bien-lai-thu-tien-phat-VPHC-212736.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-153-2013-TT-BTC-thu-tuc-thu-nop-tien-phat-bien-lai-thu-tien-phat-VPHC-212736.aspx
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STT Loại, số, ký hiệu văn bản 
Ngày 

ban hành 
Trích yếu 

lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn, biện pháp thay thế 

xử lý hành chính quản lý tại gia đình 

đối với người chưa thành niên theo 

quy định của Nghị định số 

111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 

của Chính phủ quy định chế độ áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

74.  Thông tư số 02/2014/TT-BXD  12/02/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định số 

121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động 

xây dựng; kinh doanh bất động sản; 

khai thác, sản xuất, kinh doanh vật 

liệu xây dựng; quản lý công trình hạ 

tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà 

ở và công sở. 

75.  Thông tư liên tịch  số 

32/2013/TTLT/BLĐTBXH-

BNG 

06/12/2013 Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt 

vi phạm hành chính đối với hành vi 

vi phạm quy định tại điểm a, b, c 

khoản 2 Điều 35 của Nghị định số 

95/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

06/12/2013. 

76.  Thông tư liên tịch số 

148/2014/TTLT-BTC-

BLĐTBXH  

08/10/2014 Quy định quản lý và sử dụng kinh 

phí thực hiện chế độ áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với 

người chưa thành niên, người tự 

nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung 

tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao 

động xã hội và tổ chức cai nghiện 

ma tuý tại gia đình và cộng đồng. 

 


